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LỒI GIỚI THIỆU

Chê độ kê toán Hành chính sự nghiệp (HCSN) do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết 
đinh số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 và được áp dụng cho tất cả các đơn vị HCSN 
trong cả nước từ ngày 01/01/1997. Tử đó đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 6 Thông tư 
hướng dẫn bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán HCSN cho phù hợp với các chính sách tài chính 
và thuế mới. Vì vậy, có nhiều nội dung quy định trong chế độ kê' toán HCSN đã được thay 
đổi, bổ sung và được hướng đẫn ò các văn bản khác nhau, đặc biệt là đơn vị sự nghiệp có 
thu khi thực hiện chế độ tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của 
Chính phủ, Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 31/3/2002 của Bộ Tài chinh hướng dẫn thực 
hiện Nghị định số 10 và các đơn vị HCSN thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước và khoán chi 
hành chính.

Trên cd sở Chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT 
và các quy định có bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán HCSN từ năm 1997 đến nay, để 
giúp cho bạn đọc nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản của Chế độ kế toán HCSN, Nhà Xuất 
bản Tài chính tái xuất bản cuốn sách "Hệ thống kê' toán Hành chính sự nghiệp” do tập 
thể tác giả tham gia biên soạn:

TS. Phạm Huy Đoán - Ngưyên giám đốc công Kiểm toán ASC - Bộ Tài chính, Chủ biên.

ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Bộ Tài chính

Nội dung cuốn sách gồm có 5 phẩn:

Phần I: Những quy định chung.

Phần II: Chế độ chứng từ kế toản đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự 
nghiệp khác (Gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị HCSN khác).

Phần III: Hệ thống tài khoản kế toán đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính 
sự nghiệp khác(Gổm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị HCSN khác).

Phần IV: Chế độ sổ kế toán đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự nghiệp 
khác (Gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị HCSN khác).

Phần V: Chế độ báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vi hành chính sự 
nghiệp khác (Gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị HCSN khác).

Cuốn sách đã thể hiện đầy đủ nội dung cơ bản của Chế độ kế toán HCSN và các 
quy định có bổ sung, sửa đổi theo 6 vãn bân là: Thông tư số 165/1998/TT-BTC ngày 
18/12/1998 của Bộ Tài chính hưống dẫn phương pháp hạch toán kế toán kết quả kiểm kê 
và đảnh giá lại tài sản cố định khu vực hành chính sự nghiệp ngày 01/01/1998; Thông tư 
số 184/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998 hướng dẫn kế toán quyết toán vật tư, hàng hoá tổn 
kho, giá trị khối lượng sửa chữa lớn, XDCB hoàn thành ỏ thời điểm cuối năm của đơn vị 
HCSN; Thông tư so 185/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998 hướng dẫn kế toán thuế GTGT và
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thuế TNDN của đơn vị HCSN; Thông tư sô' 109/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 hướng dẫn kế 
toán tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại; Thông tư  số  121/2002/TT-BTC 
ngày 31/12/2002 hướng dẩn kế  toán đơn v ị sự  nghiệp có thu; Thông tư  sô 03/2004/TT- 
BTC ngày 13/1/2004 hướng dẫn kếtoán các đơn v ị HCSN th ụ t hiện Luật Ngân sách Nhà 
nước và khoán chi hành chính.

Đơn v ị sự  nghiệp có thu đề cập ỏ cuốn sách này là đơn vị đã thực hiện theo Nghị 
định 10/2001/NĐ-CP ngày 16/01/2001 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho 
đơn vị sự nghiệp có thu. Đơn v ị hành chính sự nghiệp khác đề cập ở cuốn sách này là 
các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức 
chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội - nghể nghiệp, các tổ 
chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các đơn vị sự nghiệp có thu nhưng chưa 
thực hiện theo Nghị định 10/2001/NĐ-CP ngày 16/01/2001 của Chính phủ.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà quản lý, thủ trưởng, trưởng phòng và cán 
bộ kế toán ở tất cả các đơn vị HCSN, sinh viên và tất cả những người quan tâm đến công 
tác kế toán HCSN, đặc biệt là thực hành kế toán HCSN. Nó bổ sung và cung cấp đầy đủ 
những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về 
chế độ kế toán HCSN.

Nhà xuất bản và tập thể tác giả mong nhận được và chân thành cảm ơn các ý kiến 
phê bình và góp ý của bạn đọc.

I

NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH
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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - H ạnh phuc

Số: 999-TC/QĐ/CĐKT Hà Nôi, ngày 02 tháng  11 năm  1996

QUYẾT ĐỊNH
vỉ việc ba* hìnk hị ttốiĩg chí đị kế toán bânb chinh sạ ngblệp 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH

- Càn cứ vào Luật ngân sách Nhà nưốc được công bcf theo Lệnh sô̂  47L-CTN 
ngày 3/4/1996 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Pháp lệnh kế toán và thông kê được công bô' theo Lệnh sô" 
06/LCT/HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nưdc và Điều lệ tổ chức kế toán 
Nhà nưốc, Điều lệ kê toán trưởng xí nghiệp quốc doanh ban hành theo Nghị định sô" 
25-HĐBT, 26-HĐBT ngày 18/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

- Căn cứ Nghị định sô" 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền 
hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nưóc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định sô' 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính tăng cường quản lý kiểm soát chi 
quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng công tác hạch toán 
kế toán và hiệu quả quan ]ý của các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

QUYẾT DỊNH

Đ iều 1. Nay ban hành hệ thông chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp áp dụng 
cho tã t cả các đơn vị Hành chính sự nghiệp trong cả nước. Hệ thông chế độ kế toán 
Hành chính sự nghiệp gồm:

1. Những quy định chung về Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.

2. Chế độ chứng từ kế toán.

3. Quy định về hệ thống tài khoản kế toán và giải thích nội dung, kết cấu, phương 
pháp ghi chép các tài khoản kế toán.

4. Chế độ sổ kế toán.

5. Chế độ báo cáo tài chính.

Đ iểu 2. Hệ thống Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết 
định này, áp dụng cho tấ t cả các đơn vị Hành chính sự nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan
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ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội do Trung ương, địa phương quản lý và 
các đơn vị lực lượng vũ trang hoạt động bằng nguồn kinh phí do Ngân sách nhà nước 
cấp phát hoặc bằng các nguồn kinh phí khác.

Điều 3. Hệ thông chế độ kế toán này có hiệu lực thi hành thông nhất trong cả 
nước từ ngày 01/01/1997 và thay thế chê độ kê toán Hành chính sự nghiệp ban hành 
theo Quyết định sô 257-TC/CĐKT ngày 01/6/1990 của Bộ Tài chính.

Việc chuyển số kê toán theo chê độ kế toán Hành chính sự nghiệp hiện hành 
sang số kế toán mở theo chê độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết 
định này được thực hiện thông nhất theo hướng dãn của Bộ Tài chính.

Đ iề u  4. u ỷ  ban nhân dân các tỉnh, thành phô"trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm chỉ đạo, triển khai Hệ thòng chế độ kế toán các đơn vị Hành chính sự nghiệp 
trên địa bàn.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cđ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan đoàn thể, các 
tô chức xã hội ở Trung ương chịu trách nhiệm chí đạo, triến khai ỏ các đdn vị thuộc 
phạm vi quản ]ý của mình.

Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưỏng các đơn vị liên 
quan thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và to chức thi hành 
Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
Bộ TÀI CHÍNH

Hổ Tê đã ký
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Phẩn I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG



A. NHỮNG QUY DỊNH CHUNG 

VỂ CHẺ DỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH sự  NGHIỆP

Điểu 1: Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp áp dụng cho tấ t cả các đơn vị 
Hành chính sự nghiệp thuộc bộ máy quán ]ý Nhà nước Trung ương và Địa phương, các 
cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, cóc hội quần 
chúng hoạt động bằng các nguồn kính phí do Ngân sách Nhà nước câp và được bổ sung 
từ các nguồn khác. Các đơn vị Hành chính sự nghiệp phải chấp hành nghiêm chỉnh các 
quy định của Nhà nước về kế toán, thống kê và các quy định trong Chế độ kế toán 
HCSN này.

Đ iều 2: Kế toán Hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin 
bàng số liệu đế quản lý và kiếm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán 
kinh phí, tình hình quản ]ý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hĩnh chấp 
hành dự toán thu, chi và thực hiện cốc tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ỏ đơn vị.

Đ iểu 3: Kế toán Hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ:

1. Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, 
được tài trợ, dược hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí; sử dụng các 
khoan thu phát sinh ở đơn vị.

2. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình 
hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà 
nước; kiếm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở đđn vị; kiểm tra 
tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các 
chế độ, chính sách tài chính của Nhà nước.

3. Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phôi kính phí cho các đơn vị dự toán 
cáp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

4. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên 
và cơ quan tài chính theo quy định. Cung cấp thông tín và tài liệu cẩn thiết phục vụ 
cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu. Phân tích và đánh giá 
hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ ở đơn vị.

Đ iều 4: Kế toán sử dụng phương pháp ghi sổ "Kép", đảm bảo sự cân đối ở mọi 
thòi điểm giũa vốn và nguồn, giữa kinh phí đã nhận vói kinh phí đã sử dụng và giữa 
giá trị tài sản cố định và nguồn kinh phí hình thành tài sản.

Đ iều 5: Kế toán phai dùng chữ viết và chữ số phổ thông.

Kế toán giá trị phải dùng đồng Ngán hàng Việt Nam làm đơn vị tính và ghi sổ. 
Nếu là ngoại tệ thì phải quy đối ra đồng Ngân hàng Việt Nam theo tỷ giá tại thài 
điểm quy đổi để ghi sô kế toản, đồng thời theo dõi theo cả nguyên tệ trên tài khoản 
ngoài Bảng cân đối.

11


